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KẾ HOẠCH
Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
 giáo viên trung học phổ thông từ hạng III 
lên giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2018

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc Hội;
Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;
Căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2018;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2018 tại Công văn số         953/HĐ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III lên giáo viên THPT hạng II năm 2018 và Tờ trình số 476/TTr-SNV ngày 14/5/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ,
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

Việc xét thăng hạng giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2018 nhằm mục đích:

a) Thực hiện bố trí đúng với vị trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực của viên chức và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

b) Xuất phát từ vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp để lựa chọn phân công những viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có đủ trình độ chuyên môn phù hợp;

c) Nhằm động viên, khuyến khích viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho các đơn vị bố trí viên chức đúng vị trí công việc, tiêu chuẩn chức danh do Nhà nước quy định;

d) Đáp ứng được việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị phù hợp với quy định hiện hành về công tác quản lý viên chức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

e) Tạo điều kiện để viên chức đã được cử đi đào tạo nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn phẩm chất đạo đức tốt được đảm nhận công việc phù hợp với chuyên môn đào tạo, đảm bảo quyền, lợi ích của viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức xét thăng hạng giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2018 cần đáp ứng những yêu cầu:

a) Đảm bảo được các yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương về quản lý viên chức chuyên ngành quy định tiêu chuẩn, nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp viên chức;


b) Đảm báo đúng quy chế, quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, khách quan, công khai dân chủ, minh bạch và đúng đối tượng theo quy định.


c) Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu, có vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng.     
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, NỘI DUNG HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
1. Đối tượng
Đối tượng dự xét thăng hạng là cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã và thành phố Huế đã được bổ nhiệm chức danh Giáo viên trung học phổ thông hạng hạng III (mã số V.07.05.15) được quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự xét thăng hạng
Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Đơn vị sự nghiệp đang công tác có nhu cầu, có vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự xét và được cấp có thẩm quyền cử tham dự kỳ xét thăng hạng;

b) Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 3 năm liên tục gần nhất (từ năm 2015, 2016, 2017 đến nay); có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

c) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với chức danh cao hơn chức danh hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

d) Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập;
đ) Viên chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian gần nhất giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III tối thiểu từ đủ 01 (một) năm trở lên. 
3. Nội dung và hình thức xét thăng hạng 
Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II thông qua việc xét, chấm điểm hồ sơ theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II.
4. Số lượng viên chức được thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Trên cơ sở đăng ký của các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2018 của tỉnh quyết định số lượng viên chức được xem xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên trung học phổ thông hạng III lên giáo viên trung học phổ thông hạng II trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về hồ sơ và điểm tối thiểu xét thăng hạng được quy định tại Mục VI kế hoạch này.

5. Miễn xét trình độ ngoại ngữ và tin học trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên
a) Cán bộ, giáo viên tính đến ngày 31/12/2018 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ thì được miễn xét trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của hạng chức danh nghề nghiệp.
b) Cán bộ, giáo viên có trình độ ngoại ngữ, tin học cao hơn so với quy định về trình độ ngoại ngữ, tin học tối thiểu của hạng thì vẫn được xét để tính điểm tăng thêm.
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT THĂNG HẠNG
Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 12/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và các minh chứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng giáo viên, bao gồm các minh chứng về: Nhiệm vụ; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và minh chứng về các trường hợp điểm cộng thêm quy định tại phụ lục của Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
IV. LỆ PHÍ XÉT THĂNG HẠNG
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán chi tiết chi phí xét thăng hạng giáo viên trung học phổ thông hạng III lên giáo viên trung học phổ thông hạng II, trình UBND tỉnh quyết định.
V. QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ TIN HỌC, NGOẠI NGỮ
Thực hiện Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như sau:

1. Đối với trình độ ngoại ngữ
Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ A, B, C theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ GD&ĐT quy định chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C được quy đổi tương đương với các trình độ ngoại ngữ A1, A2, B1 của Khung 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:
Trình độ A theo Quyết định số 177/QĐ- TCBT tương đương bậc 1 (Trình độ A1) của Khung 6 bậc theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.
Trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ- TCBT tương đương bậc 2 (Trình độ A2) của Khung 6 bậc theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

Trình độ C theo Quyết định số 177/QĐ- TCBT tương đương bậc 3 (Trình độ B1) của Khung 6 bậc theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT.

Chứng chỉ tiếng Anh do các tổ chức khảo thí nước ngoài tổ chức thi và cấp, được công nhận và còn thời hạn sử dụng có giá trị thay thế trình độ A2, B1, B2, C1, C2 theo bảng quy chuẩn trình độ tại Mục 4, Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành.
2. Đối với trình độ tin học
Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 121/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT THĂNG HẠNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI ĐƯỢC THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
1. Cách tính điểm xét thăng hạng III lên hạng II chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông được thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT.
2. Cách xác định người được thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II được thực hiện theo Điều 8 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT.
VII. TỔ CHỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
1. Quy chế tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2018 được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 29/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
2. Viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp không bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc không đúng yêu cầu của vị trí việc làm thì không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Nếu viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hoặc kê khai không đúng sự thật để đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, khi bị phát hiện sẽ không được xét, sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định và hủy kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Giao trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trong quá trình kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện đối với các hồ sơ viên chức được đề nghị xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thuộc quyền quản lý trước khi trình Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2018 của tỉnh.
3. Thời gian thực hiện:
a) Bắt đầu từ tháng 6/2018. 
b) Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2018 của tỉnh quy định cụ thể các mốc thời gian để thực hiện việc xét thăng hạng đảm bảo theo quy định./.
	Nơi nhận:

- Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở GDĐT, Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thị xã, TP Huế;
- Lưu: VT, NV. 
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